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STT Họ và tên Nữ 
Ngày 
tháng 

năm sinh

Nơi sinh 
( huyện/tp, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường)
Ghi 
chú

1 Nguyễn Hoài An Nữ· 13/07/2019 Tam Điệp, Ninh Bình SN 24/1, phố Quang Trung Phường 
Bắc Sơn,Thành phố Tam Điệp.

 Phố Quang Trung,
 Phường Bắc Sơn,

 

2 Nguyễn Bảo Anh Nữ· 01/05/2019 Gia Viễn, Ninh Bình Xóm 2 Thượng Hòa, Gia Thanh, Gia 
Viễn, Ninh bình  Xóm 2 Thượng Hòa, Gia Thanh 

 

3 Nguyễn Hoài Anh Nữ· 13/07/2019 Tam Điệp, Ninh Bình SN 24/1, phố Quang Trung Phường 
Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp

 Phố Quang Trung,Phường Bắc 
Sơn,

 

4 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ· 09/02/2019 Hoa Lư, Ninh Bình Thôn Xuân Mai, xã Ninh An , 
thành phố Hoa Lư Phố Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến 

 

5 Nguyễn Chí Dũng  03/05/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình Đường 30/6, phố Phúc Chỉnh 2, 
phường Nam Thành , TP Hoa Lư

Phố Phúc Chỉnh 2, 
phường Nam Thành 

 

6 Đặng Thiên Giang Nữ· 30/07/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình
SN 13, Ngõ 7, đường Nam Bình, phố 
Đại Phong, phường Nam Bình, TP 
Hoa Lư.

 Phố Đại Phong,
 phường Nam Bình

 

7 Nguyễn Quang Lâm  29/04/2019 Ý Yên, Nam Định Số 17, xóm Bên Sông, Tổ 12, Ý Yên, 
Nam Định  Xóm bên sông, Tổ 12, Ý Yên

 

8 Bùi Nhật Nam  10/03/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình Phố 14, Phường Vân Giang,TP Hoa 
Lư

Phố Đông Phong, Phường Nam 
Bình 

 

9 Đinh Ngọc Đan Ngân Nữ· 11/02/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình
SN 25, Ngõ 2, đường Tôn Đức 
Thắng,
 phường Đông Thành, TP Hoa Lư

 Đường Tôn Đức Thắng, 
phường Đông Thành  
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10 Phạm Tâm Như Nữ· 02/05/2019 Thanh Liêm, Hà Nam Xóm Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, Huyện 
Thanh Liêm, Hà Nam Xóm Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, 

 

11 Trần Hạo Nhiên  2/2/2019 Ba Đình, Hà Nội
Số nhà 36, ngõ 43, đường Hoàng 
Quốc Việt, phố Khánh Minh, Phường 
Ninh Khánh, TP Hoa Lư, NB

Phố Khánh Minh, Phường Ninh 
Khánh

 

12 Trần Minh Phương Nữ· 22/10/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình Số nhà 11, ngõ 11, phố Kim Đa, 
Phường Ninh Khánh Phố Kim Đa, Phường Ninh Khánh 

 

13 Đỗ Trịnh Nhật Quang  14/09/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình Phố Mía, Phường Ninh Khánh,TP 
Hoa Lư Phố Mía, Phường Ninh Khánh 

 

14 Chen,zi - Zai  01/01/2019 Kwang Tung Đài Loan Đường Phạm Văn Nghị, phường  
Đông Thành  
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